
STT MSSV Họ và tên PHÁI Ngày sinh Bệnh viện nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu

1 1458001 NGUYỄN THIỆN ÂN Nam 06/05/1996 032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận (274 Nguyễn Trọng Tuyển – P. 8 – Quận Phú Nhuận)

2 1458004 PHAN HÀ VÂN ANH Nữ 29/05/1996 024 Bệnh viện nhân dân 115 (527 Sư Vạn Hạnh – Phường 12 – Quận 10)

3 1458005 VÕ THỊ HỒNG CẨM Nữ 26/05/1996 029 Bệnh viện Quận 12  (111 Tân Chánh Hiệp - Quận 12)
4 1458006 TRẦN THỊ BÍCH CHÂU Nữ 01/01/1994 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

5 1458008 TRẦN MINH ĐỨC Nam 20/06/1992 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

6 1458009 HOÀNG THẾ DUY Nam 19/10/1996 031 Bệnh viện Quận Bình Thạnh (112 Đinh Tiên Hoàng – Phường 1 – Quận Bình Thạnh)

7 1458010 MAI THỦY DUYÊN Nữ 09/12/1996 054 Bệnh viện Quận Tân Phú  (609-611 Âu Cơ – Phường Phú Trung – Quận Tân Phú)

8 1458011 NGUYỄN MINH NHƯ HẰNG Nữ 11/02/1996 075 Bệnh viện Quận 2 (130 Lê Văn Thịnh – P. Bình Trưng Tây – Quận 2)

9 1458012 ĐỖ MINH HÀO Nam 02/11/1996 025 Bệnh viện Thống Nhất  (01 Lý Thường Kiệt – Phường 7 - Quận Tân Bình)

10 1458013 HỒ VINH HIỂN Nam 16/06/1985 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

11 1458014 LÊ THỊ THU HƯƠNG Nữ 09/10/1996 013 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (468 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5)

12 1458015 NGUYỄN QUAN HUY Nam 05/08/1992 016 Bệnh viện 7A (466 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5)
13 1458018 NGUYỄN HOÀNG DUY KHANH Nam 17/07/1996 030 Bệnh viện Nhân dân Gia Định (01 Nơ Trang Long – Phường 7 – Quận Bình Thạnh)

14 1458019 TRƯƠNG MINH KHOA Nam 31/03/1996 525 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park (720A Điện Biên Phủ - P22 - Quận Bình Thạnh)

15 1458020 VÕ TOÀN KHÔI Nam 14/08/1990 024 Bệnh viện nhân dân 115 (527 Sư Vạn Hạnh – Phường 12 – Quận 10)

16 1458021 HOÀNG LÊ LÂM Nam 15/03/1996 071 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn (60 – 60 A Phan Xích Long – P. 1 – Quận Phú Nhuận)

17 1458022 LÂM QUỐC HÒA LAN Nữ 08/08/1996 496 Bệnh viện KS đa khoa Quốc Tế Vũ Anh (15 -16 Phan Văn Trị P.7 Quận Gò Vấp)

18 1458023 NGUYỄN MỘNG KHÁNH LINH Nữ 23/09/1996 024 Bệnh viện nhân dân 115 (527 Sư Vạn Hạnh – Phường 12 – Quận 10)

19 1458024 TRỊNH THANH LONG Nam 12/08/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

20 1458025 VŨ THỊ HÀ MIÊN Nữ 20/12/1996 054 Bệnh viện Quận Tân Phú (609-611 Âu Cơ – Phường Phú Trung – Quận Tân Phú)

21 1458027 TRẦN ĐẶNG PHƯƠNG NGỌC Nữ 21/05/1996 054 Bệnh viện Quận Tân Phú (609-611 Âu Cơ – Phường Phú Trung – Quận Tân Phú)

22 1458028 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Nữ 19/10/1996 011 Bệnh viện 30/4 (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

23 1458029 VĂN THỊ MINH NGUYỆT Nữ 22/02/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

24 1458030 NGÔ GIA NHỰT Nam 30/08/1996 013 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (468 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5)

25 1458032 NGUYỄN MINH PHÁT Nam 14/04/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

26 1458035 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG QUỲNH Nữ 20/09/1996 462 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh (700 Sư Vạn Hạnh (nối dài) - P 12 – Quận 10)

27 1458036 TRẦN NGUYỄN THIÊN SƠN Nam 25/06/1995 024 Bệnh viện nhân dân 115 (527 Sư Vạn Hạnh – Phường 12 – Quận 10)

28 1458037 TRẦN NGUYỄN NGỌC TÂM Nữ 25/01/1996 017 Bệnh viện Quận 6 (Số 2D Đường Chợ Lớn Phường 11 Quận 6)

29 1458038 HỒ KHÁNH ANH THƯ Nữ 27/02/1996 075 Bệnh viện Quận 2 (130 Lê Văn Thịnh – P. Bình Trưng Tây – Quận 2)

30 1458039 HUỲNH THỊ ANH THƯ Nữ 20/11/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

31 1458040 KHIẾU ĐỖ BẢO TOÀN Nam 25/04/1996 036 Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (64 Lê Văn Chí – KP 1- Linh Trung – Quận Thủ Đức)

32 1458041 BÙI HUYỀN TRÂM Nữ 31/12/1996 031 Bệnh viện Quận Bình Thạnh (112 Đinh Tiên Hoàng – Phường 1 – Quận Bình Thạnh)

33 1458043 ĐINH NGUYỄN BẢO TRÂN Nữ 16/06/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

34 1458045 NGUYỄN KHẢI TRÍ Nam 02/06/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

35 1458046 PHẠM ĐỨC TRÍ Nam 27/01/1994 033 Bệnh viện Quận Tân Bình (605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 – Quận Tân Bình)

36 1458047 TĂNG PHƯỚC TRIỂN Nam 10/12/1996 024 Bệnh viện nhân dân 115 (527 Sư Vạn Hạnh – Phường 12 – Quận 10)

37 1458048 NGUYỄN THỤY ĐOAN TRINH Nữ 31/01/1996 462 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh (700 Sư Vạn Hạnh (nối dài) - P 12 – Quận 10)

38 1458049 PHẠM TRẦN QUANG TRUNG Nam 23/02/1993 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

39 1458050 NGUYỄN ĐỖ KIM VÂN Nữ 28/10/1996 462 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh (700 Sư Vạn Hạnh (nối dài) - P 12 – Quận 10)

40 1458051 NGUYỄN HẢI VI Nữ 20/09/1996 025 Bệnh viện Thống Nhất (01 Lý Thường Kiệt – Phường 7 - Quận Tân Bình)
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STT MSSV Họ và tên PHÁI Ngày sinh Bệnh viện nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu

41 1458052 HUỲNH NHẬT VINH Nam 15/06/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

42 1458054 HUỲNH KIM CHI VỸ Nữ 25/01/1996 525 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park (720A Điện Biên Phủ - P22 - Quận Bình Thạnh)

43 1458055 ĐẶNG VIỆT VƯƠNG Nam 07/08/1995 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

44 1458057 ĐINH TRƯỜNG HẢI Nam 13/07/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

45 1558001 TRẦN BÌNH NGUYÊN BÁCH Nam 06/06/1997 030 Bệnh viện Nhân dân Gia Định (01 Nơ Trang Long – Phường 7 – Quận Bình Thạnh)

46 1558002 NGUYỄN UYÊN CHI Nữ 05/11/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

47 1558003 LÊ HOÀI ĐỨC Nam 27/05/1990 031 Bệnh viện Quận Bình Thạnh  (112 Đinh Tiên Hoàng – Phường 1 – Quận Bình Thạnh)

48 1558004 VÕ TRƯỜNG DƯƠNG Nam 15/09/1997 033 Bệnh viện Quận Tân Bình  (605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 – Quận Tân Bình)

49 1558008 PHẠM LÊ TRUNG HIẾU Nam 23/11/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

50 1558009 TRƯƠNG LÊ THẾ HÒA Nữ 11/03/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

51 1558010 VŨ QUANG HUY Nam 17/02/1994 024 Bệnh viện nhân dân 115  (527 Sư Vạn Hạnh  – Phường 12 – Quận 10)

52 1558011 DƯƠNG ĐĂNG KHOA Nam 17/09/1996 013 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương  (468 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5)

53 1558013 NGUYỄN GIA KỲ Nữ 17/06/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

54 1558014 VŨ THỊ NGỌC LỢI Nữ 15/05/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

55 1558015 NGUYỄN BẢO LONG Nam 03/10/1997 462 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh  (700 Sư Vạn Hạnh (nối dài)  - P 12 – Quận 10)

56 1558016 THI TÚ MI Nữ 13/09/1997 051 Bệnh viện Quận 1 -Cơ sở I (338 Hai Bà Trưng – Phường Tân Định – Quận 1)

57 1558017 NGUYỄN CHÂU PHƯƠNG MINH Nữ 25/03/1997 031 Bệnh viện Quận Bình Thạnh (112 Đinh Tiên Hoàng – Phường 1 – Quận Bình Thạnh)

58 1558018 VŨ BẢO NGỌC Nữ 19/08/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

59 1558019 CAO BỘI NGỌC Nữ 14/06/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

60 1558020 NGUYỄN HỮU THANH NHẬT Nam 09/12/1997 016 Bệnh viện 7A (466 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5)
61 1558021 NHAN TIẾN PHÁT Nam 07/03/1997 071 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn (60 – 60 A Phan Xích Long – P. 1 – Quận Phú Nhuận)

62 1558022 DƯƠNG NGỌC PHÁT Nam 13/03/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

63 1558023 ĐẶNG HỒNG PHI Nam 29/07/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

64 1558026 TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG QUỲNH Nữ 10/07/1997 012 Bệnh viện An Bình (146 An Bình – Phường 7 – Quận 5)

65 1558028 TRƯƠNG PHAN MINH TÂM Nam 22/03/1994 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

66 1558029 PHAN THỊ THÀNH TÂM Nữ 25/12/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

67 1558030 MẠC THIÊN TÂN Nam 21/12/1997 071 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn (60 – 60 A Phan Xích Long – P. 1 – Quận Phú Nhuận)

68 1558031 NGUYỄN PHƯỚC QUỲNH THƯ Nữ 13/11/1997 071 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn (60 – 60 A Phan Xích Long – P. 1 – Quận Phú Nhuận)

69 1558033 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ Nữ 19/06/1997 054 Bệnh viện Quận Tân Phú  (609-611 Âu Cơ – Phường Phú Trung – Quận Tân Phú)

70 1558034 TRỊNH LÊ HÒA THUẬN Nam 01/01/1997 025 Bệnh viện Thống Nhất (01 Lý Thường Kiệt – Phường 7 - Quận Tân Bình)

71 1558035 NGUYỄN THỊ THANH THÙY Nữ 08/05/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

72 1558036 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THY Nữ 25/10/1997 009 Bệnh viện Quận 3  (114 – 116 Trần Quốc Thảo – Phường 7 – Quận 3)

73 1558037 TRƯƠNG TRẦN TÍN Nam 14/12/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

74 1558041 PHẠM HOÀNG MINH TÚ Nữ 16/04/1997 017 Bệnh viện Quận 6 (Số 2D Đường Chợ Lớn Phường 11 Quận 6)

75 1558042 TRẦN NGỌC TUYỀN Nữ 27/03/1997 024 Bệnh viện nhân dân 115  (527 Sư Vạn Hạnh  – Phường 12 – Quận 10)

76 1558043 VÕ NGUYỄN THÚY VY Nữ 10/05/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

77 1558044 NGUYỄN NHƯ Ý Nữ 08/09/1997 010 Bệnh viện Quận 4  (63- 65 Bến Vân Đồn – Phường 12 – Quận 4)

78 1558045 ĐÀO NGỌC NHƯ Ý Nữ 14/07/1997 024 Bệnh viện nhân dân 115 (527 Sư Vạn Hạnh – Phường 12 – Quận 10)

79 1558047 NGUYỄN THẢO LAN CHI Nữ 31/10/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

80 1658001 ĐÀO VŨ PHI ANH Nữ 21/10/1998 462 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh  (700 Sư Vạn Hạnh (nối dài)  - P 12 – Quận 10)

81 1658002 LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH Nữ 03/03/1998 010 Bệnh viện Quận 4  (63- 65 Bến Vân Đồn – Phường 12 – Quận 4)

82 1658003 NGUYỄN QUỐC DŨNG Nam 21/10/1998 525 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park (720A Điện Biên Phủ - P22 - Quận Bình Thạnh)

83 1658004 NGUYỄN HOÀI DUY Nam 02/12/1998 016 Bệnh viện 7A (466 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5)

84 1658005 NGUYỄN THÙY NGỌC HÀ Nữ 04/10/1998 462 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh (700 Sư Vạn Hạnh (nối dài) - P 12 – Quận 10)

85 1658006 LÊ THANH HỒNG Nữ 22/04/1998 021 Bệnh viện Quận 8  (82 Cao Lỗ – Phường 4 – Quận 8)

86 1658008 LÊ NGUYỄN ANH KHUÊ Nam 03/11/1998 004 Bệnh viện Quận 1 - Cơ sở II (29A Cao Bá Nhạ - Quận 1)
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87 1658009 ĐỖ YẾN LINH Nữ 22/08/1998 015 Bệnh viện Quận 5  (644 Nguyễn Trãi – Phường 11 – Quận 5)

88 1658011 TRẦN LÂM THÙY LINH Nữ 19/08/1998 525 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park (720A Điện Biên Phủ - P22 - Quận Bình Thạnh)

89 1658013 VÕ TÚ MINH Nữ 26/10/1997 026 Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương  (266 Lý Thường Kiệt – Phường 14 – Quận 10)
90 1658014 NGUYỄN ĐẶNG THU NGÂN Nữ 13/08/1998 019 Bệnh viện Quận 7  (101 Nguyễn Thị Thập – Tân Phú – Quận 7)

91 1658015 VÕ NGỌC MỸ NGÂN Nữ 28/12/1998
473 Phòng khám đa khoa thuộc Cty TNHH PK Đa khoa Sài Gòn - TT khám bệnh số 2 (132-134 Lý Thái Tổ, P.2, 
Q.3, Tp.HCM)

92 1658016 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Nữ 15/01/1998 033 Bệnh viện Quận Tân Bình  (605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 – Quận Tân Bình)

93 1658017 NGUYỄN PHÚC MINH QUÂN Nam 28/09/1998 030 Bệnh viện Nhân dân Gia Định (01 Nơ Trang Long – Phường 7 – Quận Bình Thạnh)

94 1658018 NGUYỄN THÁI SƠN Nam 26/04/1998 036 Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  (64 Lê Văn Chí – KP 1- Linh Trung – Quận Thủ Đức)

95 1658019 HUỲNH NGUYỄN YẾN THANH Nữ 29/09/1996 017 Bệnh viện Quận 6  (Số 2D Đường Chợ Lớn  Phường 11 Quận 6)

96 1658020 VƯƠNG NGUYỄN HOÀNG TRANG Nữ 07/05/1998 044 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ Sở II (68 Nguyễn Duy Hiệu – P.Thảo Điền - Quận 2)

97 1658021 NGUYỄN TRỊNH KIÊN TRƯỜNG Nam 11/07/1998 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

98 1658022 HỒ TRẦN KHUÊ TÚ Nữ 10/07/1998 028 Bệnh viện Quận 11  (72 đường số 5 CX Bình Thới – Quận 11)

99 1658023 TẠ MINH TUẤN Nam 06/10/1998 525 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park (720A Điện Biên Phủ - P22 - Quận Bình Thạnh)

100 1658025 ĐINH VIẾT MINH Nam 08/09/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

101 1259006 KIỀU MINH CẢNH Nam 27/10/1986 015 Bệnh viện Quận 5  (644 Nguyễn Trãi – Phường 11 – Quận 5)

102 1259009 TRẦN TRỌNG HIẾU Nam 15/01/1989 016 Bệnh viện 7A (466 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5)
103 1259010 NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 01/01/1994 009 Bệnh viện Quận 3  (114 – 116 Trần Quốc Thảo – Phường 7 – Quận 3)

104 1259012 ĐINH THIÊN HOÀNG Nam 23/09/1990 045 Bệnh viện Huyện Nhà Bè (281 A Lê Văn Lương Ấp 3–Xã Phước Kiểng– H.Nhà Bè)

105 1259028 ĐỖ DUY PHÚC Nam 29/04/1993 010 Bệnh viện Quận 4 (63- 65 Bến Vân Đồn – Phường 12 – Quận 4)

106 1259035 NGUYỄN TRUNG TRỰC Nam 04/10/1994 015 Bệnh viện Quận 5  (644 Nguyễn Trãi – Phường 11 – Quận 5)

107 1359006 TRẦN ĐỨC VINH Nam 08/04/1995 015 Bệnh viện Quận 5  (644 Nguyễn Trãi – Phường 11 – Quận 5)

108 1359007 PHẠM HỮU ĐỨC Nam 13/02/1995 025 Bệnh viện Thống Nhất (01 Lý Thường Kiệt – Phường 7 - Quận Tân Bình)

109 1359012 PHAN NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 20/04/1995 009 Bệnh viện Quận 3 (114 – 116 Trần Quốc Thảo – Phường 7 – Quận 3)

110 1359016 LÊ NGHIÊM MINH KHANG Nam 05/08/1995 015 Bệnh viện Quận 5  (644 Nguyễn Trãi – Phường 11 – Quận 5)

111 1359019 NGUYỄN TÔN HOÀNG Nam 09/12/1993 015 Bệnh viện Quận 5  (644 Nguyễn Trãi – Phường 11 – Quận 5)

112 1359020 NGUYỄN PHAN HOÀI NAM Nam 10/05/1995 033 Bệnh viện Quận Tân Bình (605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 – Quận Tân Bình)

113 1359021 CHIÊM NHẬT THÀNH Nam 27/03/1995 014 Bệnh viện Nguyễn Trãi (314 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5)

114 1359024 ĐẶNG VĂN LONG Nam 27/12/1993 015 Bệnh viện Quận 5  (644 Nguyễn Trãi – Phường 11 – Quận 5)

115 1359033 NGUYỄN PHẠM HUY KHIÊM Nam 15/12/1994 025 Bệnh viện Thống Nhất (01 Lý Thường Kiệt – Phường 7 - Quận Tân Bình)

116 1359055 PHẠM THIÊN ÂN Nữ 06/02/1993 525 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park (720A Điện Biên Phủ - P22 - Quận Bình Thạnh)

117 1359056 NGUYỄN TẤT THÔNG Nam 27/08/1991 004 Bệnh viện Quận 1 - Cơ sở II (29A Cao Bá Nhạ - Quận 1)

118 1459001 LÊ ĐỨC ANH Nam 19/04/1996 058 Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An (425 Kinh Dương Vương – P. An Lạc – Q. Bình Tân)

119 1459002 LÊ HẢI ANH Nam 30/10/1996 016 Bệnh viện 7A (466 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5)
120 1459003 PHẠM XUÂN BÁCH Nam 05/02/1996 054 Bệnh viện Quận Tân Phú (609-611 Âu Cơ – Phường Phú Trung – Quận Tân Phú)

121 1459004 NGÔ HÀ GIA BẢO Nam 27/01/1996 033 Bệnh viện Quận Tân Bình (605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 – Quận Tân Bình)

122 1459006 DOÃN LÊ THANH BẢO Nam 29/06/1996 013 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (468 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5)

123 1459012 HUỲNH KIẾN ĐẠT Nam 19/09/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

124 1459013 PHẠM TRẦN TUẤN ĐẠT Nam 13/04/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

125 1459014 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG Nam 16/03/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

126 1459015 HÀ NGỌC GIA Nữ 19/05/1993 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

127 1459019 NGUYỄN NGUYÊN HOÀNG Nam 26/02/1992 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

128 1459020 CHÂU ĐỨC HỘI Nam 18/01/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

129 1459021 LÊ HOÀNG HUY Nam 02/02/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

130 1459023 VŨ QUANG HUY Nam 12/08/1996 034 Bệnh viện 175 (786 Nguyễn Kiệm- P. 3- Q. Gò vấp)

131 1459025 BÙI QUỐC KHIÊM Nam 11/06/1996 051 Bệnh viện Quận 1 -Cơ sở I (338 Hai Bà Trưng – Phường Tân Định – Quận 1)
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132 1459026 TÔ NHÂN KIỆT Nam 11/05/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

133 1459027 TRANG TRÍ KIỆT Nam 26/03/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

134 1459028 TRẦN NGUYỄN BẢO LÂM Nam 08/12/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

135 1459030 PHẠM THANH LIÊM Nam 09/06/1993 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

136 1459031 TRẦN GIA LINH Nữ 06/01/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

137 1459032 LÊ HÙNG KIẾN LUÂN Nam 14/06/1996 001 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (125 Lê Lợi – Phường Bến Thành – Quận 1)

138 1459034 NGUYỄN BÌNH MINH Nam 12/12/1996 033 Bệnh viện Quận Tân Bình (605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 – Quận Tân Bình)

139 1459035 NGUYỄN HIỆP MINH Nam 21/12/1996 012 Bệnh viện An Bình  (146 An Bình – Phường 7 – Quận 5)

140 1459036 PHẠM HUỲNH TRÍ MINH Nam 29/04/1996 024 Bệnh viện nhân dân 115  (527 Sư Vạn Hạnh  – Phường 12 – Quận 10)

141 1459038 LÊ NHIỆM Nam 14/09/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

142 1459039 LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 31/01/1996 033 Bệnh viện Quận Tân Bình  (605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 – Quận Tân Bình)

143 1459041 CAO ĐƯỜNG PHÁT Nam 13/08/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

144 1459043 TRẦN NGỌC PHÚ Nam 25/01/1996 026 Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (266 Lý Thường Kiệt – Phường 14 – Quận 10)

145 1459044 NGUYỄN NHẬT QUANG Nam 30/11/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

146 1459045 NGUYỄN ANH QUÂN Nam 13/12/1994 014 Bệnh viện Nguyễn Trãi (314 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5)

147 1459046 NGUYỄN VIẾT THANH Nam 24/12/1996 028 Bệnh viện Quận 11  (72 đường số 5 CX Bình Thới – Quận 11)

148 1459047 NGUYỄN DUY THẮNG Nam 02/07/1996 031 Bệnh viện Quận Bình Thạnh  (112 Đinh Tiên Hoàng – Phường 1 – Quận Bình Thạnh)

149 1459048 THÁI HỒNG TIÊN Nam 23/01/1993 025 Bệnh viện Thống Nhất  (01 Lý Thường Kiệt – Phường 7 - Quận Tân Bình)

150 1459050 NGUYỄN QUỐC TOÀN Nam 13/01/1996 463 Bệnh viện đa khoa Hồng Đức - Chi nhánh III (32/2 Thống Nhất - Phường 10 - Quận Gò Vấp)

151 1459053 NGUYỄN TRỌNG TRÍ Nam 20/05/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

152 1459054 LƯU THANH TÚ Nam 02/02/1996 034 Bệnh viện 175 (786 Nguyễn Kiệm- P. 3- Q. Gò vấp)

153 1459056 MÃ GIA TUẤN Nam 08/03/1996 462 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh (700 Sư Vạn Hạnh (nối dài) - P 12 – Quận 10)

154 1459057 HOÀNG ĐỨC VIỆT Nam 11/04/1996 015 Bệnh viện Quận 5 (644 Nguyễn Trãi – Phường 11 – Quận 5)

155 1459058 TRƯƠNG HUỲNH HIỂN VINH Nam 18/11/1996 030 Bệnh viện Nhân dân Gia Định (01 Nơ Trang Long – Phường 7 – Quận Bình Thạnh)

156 1459059 NGUYỄN THANH THẾ VINH Nam 17/11/1996 013 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương  (468 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5)

157 1459060 CHIÊM TRIỀU VINH Nam 21/07/1996 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

158 1559001 TRẦN THÙY AN Nữ 29/12/1993 462 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh  (700 Sư Vạn Hạnh (nối dài)  - P 12 – Quận 10)

159 1559005 LÊ QUỐC ANH Nam 20/09/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

160 1559006 TRẦN DUY BẢO Nam 05/04/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

161 1559007 TRẦN HOÀNG CHƯƠNG Nam 08/10/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

162 1559008 LƯU DIỆU CƠ Nam 04/03/1997 017 Bệnh viện Quận 6  (Số 2D Đường Chợ Lớn  Phường 11 Quận 6)

163 1559009 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG Nam 27/08/1997 026 Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (266 Lý Thường Kiệt – Phường 14 – Quận 10)

164 1559010 HOÀNG MINH DŨNG Nam 05/03/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

165 1559012 NGUYỄN PHAN TÂN DUY Nam 25/10/1997 024 Bệnh viện nhân dân 115  (527 Sư Vạn Hạnh  – Phường 12 – Quận 10)

166 1559013 ĐÀO MẠNH HẢI Nam 27/11/1994 015 Bệnh viện Quận 5  (644 Nguyễn Trãi – Phường 11 – Quận 5)

167 1559014 NGÔ VINH HIỂN Nam 11/05/1997 024 Bệnh viện nhân dân 115  (527 Sư Vạn Hạnh  – Phường 12 – Quận 10)

168 1559017 LÊ TRỌNG HUY Nam 07/09/1997 031 Bệnh viện Quận Bình Thạnh  (112 Đinh Tiên Hoàng – Phường 1 – Quận Bình Thạnh)

169 1559018 NGUYỄN MINH KHANG Nam 07/03/1992 016 Bệnh viện 7A (466 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5)
170 1559019 LÊ VĨNH KHANG Nam 12/12/1997 013 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (468 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5)

171 1559021 NGUYỄN NGỌC KHOA Nam 20/08/1993 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

172 1559022 LƯU HOÀNG TRỌNG KHÔI Nam 15/02/1997 009 Bệnh viện Quận 3  (114 – 116 Trần Quốc Thảo – Phường 7 – Quận 3)

173 1559023 TRẦN TUẤN KHÔI Nam 16/05/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

174 1559024 LÊ TUẤN KIỆT Nam 29/10/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

175 1559025 NGUYỄN HOÀNG TUẤN KIỆT Nam 22/08/1997 024 Bệnh viện nhân dân 115 (527 Sư Vạn Hạnh – Phường 12 – Quận 10)

176 1559026 PHẠM SỸ LÂM Nam 27/06/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

177 1559027 PHẠM KHẮC LIÊM Nam 24/10/1997 024 Bệnh viện nhân dân 115  (527 Sư Vạn Hạnh  – Phường 12 – Quận 10)

ITEC December 2017 - 4/5



STT MSSV Họ và tên PHÁI Ngày sinh Bệnh viện nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu

178 1559029 LÂM THÁI THÀNH LONG Nam 01/03/1997 021 Bệnh viện Quận 8  (82 Cao Lỗ – Phường 4 – Quận 8)

179 1559030 ĐẶNG LÊ TRỌNG LUẬT Nam 02/08/1997 058 Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An (425 Kinh Dương Vương – P. An Lạc – Q. Bình Tân)

180 1559031 VŨ QUANG MINH Nam 31/05/1997 031 Bệnh viện Quận Bình Thạnh  (112 Đinh Tiên Hoàng – Phường 1 – Quận Bình Thạnh)

181 1559032 TRẦN PHƯỚC NHÂN Nam 16/01/1997 024 Bệnh viện nhân dân 115  (527 Sư Vạn Hạnh  – Phường 12 – Quận 10)

182 1559033 HỒ MINH NHẬT Nam 08/03/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

183 1559035 PHAN QUANG THỊNH Nam 30/06/1997 490 Phòng khám đa khoa thuộc Cty TNHH Y tế Đại Phước (829A Đường 3/2, P.7, Q.11, Tp.HCM)

184 1559037 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG Nam 18/01/1996 051 Bệnh viện Quận 1 -Cơ sở I (338 Hai Bà Trưng – Phường Tân Định – Quận 1)

185 1559038 DƯƠNG GIA THUẤN Nam 06/06/1997 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

186 1559040 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG Nam 18/05/1994 009 Bệnh viện Quận 3  (114 – 116 Trần Quốc Thảo – Phường 7 – Quận 3)

187 1659001 NGUYỄN ĐÀO PHƯỚC AN Nam 30/11/1996 462 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh  (700 Sư Vạn Hạnh (nối dài)  - P 12 – Quận 10)

188 1659002 TRẦN BẢO ANH Nam 11/12/1996 462 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh  (700 Sư Vạn Hạnh (nối dài)  - P 12 – Quận 10)

189 1659003 PHẠM VƯƠNG THIỆN ANH Nam 17/07/1991 031 Bệnh viện Quận Bình Thạnh  (112 Đinh Tiên Hoàng – Phường 1 – Quận Bình Thạnh)

190 1659004 MAI THANH BÌNH Nam 09/03/1998 462 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh  (700 Sư Vạn Hạnh (nối dài)  - P 12 – Quận 10)

191 1659005 PHẠM CÔNG DANH Nam 16/12/1997 012 Bệnh viện An Bình  (146 An Bình – Phường 7 – Quận 5)

192 1659006 MAI DUY DŨNG Nam 29/12/1998 036 Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  (64 Lê Văn Chí – KP 1- Linh Trung – Quận Thủ Đức)

193 1659007 VÕ QUANG DUY Nam 19/02/1998 015 Bệnh viện Quận 5  (644 Nguyễn Trãi – Phường 11 – Quận 5)

194 1659008 NGUYỄN ANH ĐỨC Nam 07/10/1998 462 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh  (700 Sư Vạn Hạnh (nối dài)  - P 12 – Quận 10)

195 1659009 TÔ KỲ HẢI Nam 08/11/1998 027 Bệnh viện Quận 10  (571 Sư  Vạn Hạnh  – Phường 13 – Quận 10)

196 1659010 LÊ TRUNG HẢI Nam 25/04/1998 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

197 1659011 LÊ MINH HIẾU Nam 25/01/1998 028 Bệnh viện Quận 11  (72 đường số 5 CX Bình Thới – Quận 11)

198 1659012 LÊ NGUYỄN HÂN HOAN Nam 19/03/1991 055 Bệnh viện Quận Bình Tân (809 Hương lộ 2 – P.Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân)

199 1659013 TRẦN LÊ HƯNG Nam 12/05/1997 019 Bệnh viện Quận 7  (101 Nguyễn Thị Thập – Tân Phú – Quận 7)

200 1659014 NGUYỄN HƯNG Nam 17/03/1996 071 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn (60 – 60 A Phan Xích Long – P. 1 – Quận Phú Nhuận)

201 1659015 TRẦN ĐỨC HUY Nam 04/12/1998 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

202 1659016 LÂM THÁI GIA HUY Nam 12/02/1998 021 Bệnh viện Quận 8  (82 Cao Lỗ – Phường 4 – Quận 8)

203 1659017 LÂM ÁI JIN Nữ 17/02/1998 028 Bệnh viện Quận 11  (72 đường số 5 CX Bình Thới – Quận 11)

204 1659018 TRẦN DUY KHẢI Nam 07/12/1997 054 Bệnh viện Quận Tân Phú  (609-611 Âu Cơ – Phường Phú Trung – Quận Tân Phú)

205 1659019 NGUYỄN TÙNG LÂM Nam 25/11/1998 016 Bệnh viện 7A  (466 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5)

206 1659020 NGUYỄN ĐĂNG GIA LỘC Nam 09/04/1998 030 Bệnh viện Nhân dân Gia Định (01 Nơ Trang Long – Phường 7 – Quận Bình Thạnh)

207 1659021 NGÔ TÁ HOÀNG MINH Nam 06/01/1997 462 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh  (700 Sư Vạn Hạnh (nối dài)  - P 12 – Quận 10)

208 1659022 HÀN TÔ HOÀNG NAM Nam 30/07/1998 033 Bệnh viện Quận Tân Bình  (605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 – Quận Tân Bình)

209 1659023 NGUYỄN HOÀNG NAM Nam 26/10/1998 017 Bệnh viện Quận 6  (Số 2D Đường Chợ Lớn  Phường 11 Quận 6)

210 1659024 NGUYỄN HOÀNG NAM Nam 10/02/1998 075 Bệnh viện Quận 2  (130 Lê Văn Thịnh – P. Bình Trưng Tây – Quận 2)

211 1659025 NGUYỄN HỮU NGHĨA Nam 04/03/1998 019 Bệnh viện Quận 7  (101 Nguyễn Thị Thập – Tân Phú – Quận 7)

212 1659026 NGUYỄN MINH QUÂN Nam 10/05/1998 071 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn (60 – 60 A Phan Xích Long – P. 1 – Quận Phú Nhuận)

213 1659027 PHẠM XUÂN SƠN Nam 13/09/1998 044 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ Sở II (68 Nguyễn Duy Hiệu – P.Thảo Điền - Quận 2)

214 1659028 NGUYỄN QUỐC THIÊN Nam 09/10/1998 009 Bệnh viện Quận 3  (114 – 116 Trần Quốc Thảo – Phường 7 – Quận 3)

215 1659029 TRẦN HƯNG THỊNH Nam 20/01/1998 015 Bệnh viện Quận 5  (644 Nguyễn Trãi – Phường 11 – Quận 5)

216 1659030 TRẦN ĐỨC TOÀN Nam 04/09/1996 426 Viện Y dược học dân tộc (273 Nguyễn Văn Trỗi - P. 10 - Quận Phú Nhuận)

217 1659031 TÔN THẤT HOÀNG TRÍ Nam 21/04/1998 011 Bệnh viện 30/4  (09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5)

218 1659032 PHAN HUỲNH ĐỨC TRUNG Nam 04/12/1998 075 Bệnh viện Quận 2  (130 Lê Văn Thịnh – P. Bình Trưng Tây – Quận 2)

219 1659033 NGUYỄN QUỐC TÚ Nam 08/10/1998 023 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ Sở I (270 Lý Thường Kiệt – P. 14 – Quận 10)

220 1659034 ĐỖ THIÊN Ý Nam 20/02/1998 457 Phòng khám đa khoa thuộc CN2 Cty TNHH TTYK Phước An (686 Đường 3/2, P4, Q.10, Tp.HCM)

Tp.HCM, ngày 13/12/2017                 
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